
Các Giải pháp Sửa chữa và 
Bảo dưỡng Công nghiệp

Một giải pháp,
dành cho mọi công việc.
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Các Giải pháp Sửa chữa và Bảo dưỡng Công nghiệp của 3M

Hàng ngày, bạn được giao nhiệm vụ quan trọng là giữ 
cho một cơ sở lớn, phức tạp hoạt động trơn tru. Đó 
là lý do tại sao bạn đòi hỏi các công cụ giúp bạn hoàn 
thành công việc đúng cách, bí quyết đẳng cấp thế giới 
để giải quyết các thách thức trong thế giới thực, và 
các sản phẩm hoạt động như đã hứa hẹn.

Tin tưởng vào Các Giải pháp Sửa chữa và Bảo 
dưỡng Công nghiệp của 3M. Hàng trăm sản phẩm, tất 
cả ở một nơi. Nhiều thập kỷ chuyên môn. Cùng nhau, 
chúng tôi có thể giúp bạn đảm bảo tất cả các hệ thống 
chạy trơn tru và hiệu quả — một công việc, một giải 
pháp tại một thời điểm.

Giữ cho cơ sở hoạt động — 
từ trong ra ngoài.

Mọi thứ bạn cần để hoàn thành tất cả.
Các giải pháp Sửa chữa và Bảo dưỡng công nghiệp của 3M:

Máy móc và 
Thiết bị

HVAC (Hệ thống sưởi 
ấm, thông gió và điều 
hoà không khí) và Hệ 
thống ống nước

Các bề mặt

Kim loại

Làm sạch và 
Khử trùng

Điện
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Giải quyết những việc cần làm 
của bạn với các giải pháp hoàn 
chỉnh để giúp tối đa hóa một 
ngày làm việc của bạn.
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Cùng với nhiều nhiệm vụ khác — hãy liên hệ người đại diện 3M của bạn để biết chi tiết.

 HVAC (Hệ thống sưởi ấm, thông 
gió và điều hoà không khí) và Hệ 
thống ống nước
Giữ cho hệ thống vận hành trơn tru với các giải pháp cho 
công việc liên quan đến HVAC và hệ thống ống nước.

•	 Băng cuốn/băng dính trong nhà và ngoài trời
•	 Kết nối và cách điện các đầu dây dẫn
•	 Cắt ống dẫn và đường ống
•	 Chống cháy cho hệ thống HVAC và hệ thống ống nước

 Sửa chữa Kim loại
Dù bạn đang thực hiện loại hình sửa chữa nào, 
chúng tôi đều có các tùy chọn để giúp bạn hoàn 
thành công việc đó.

•	 Mài, vát, cắt và hoàn thiện
•	 Chuẩn bị bề mặt, sơn phủ và loại bỏ rỉ sét
•	 Thay đinh tán, ốc vít, đai ốc/bu lông và mối hàn
•	 Các giải pháp về an toàn và sức khỏe người lao động

Làm sạch và Khử trùng
Từ việc dọn dẹp hằng ngày đến những việc làm sạch 
sâu không thường xuyên, các sản phẩm của chúng 
tôi giúp bạn giữ cho cơ sở của mình sạch sẽ và được 
bảo dưỡng tốt.

•	 Làm sạch và khử trùng các bề mặt cứng không có 
tính thẩm thấu

•	 Quét bụi và mảnh vụn
•	 Làm sạch cửa sổ và gương
•	 Loại bỏ các dấu vết, vết bẩn, vết mực và chất kết dính

 Bảo trì và Sửa chữa Điện
Tối đa hóa hiệu suất với các giải pháp đáng tin cậy 
giúp bạn duy trì hoạt động của đèn và thiết bị.

•	 Cách điện và bảo vệ
•	 Kết nối hệ thống dây hạ áp
•	 Chống cháy cho dây cáp và ống dẫn
•	 Xác định và gắn các loại dây cáp và dây điện

 Bảo dưỡng và Sửa chữa Máy móc 
Thiết bị
Chúng tôi đã có những vật tư mà bạn cần để sửa 
chữa, bảo trì, bảo vệ thiết bị — một cách nhanh 
chóng và đáng tin cậy.

•	 Bôi trơn các bộ phận chuyển động
•	 Loại bỏ rỉ sét
•	 Loại bỏ dầu mỡ, hắc ín và dầu
•	 Ngăn rò rỉ
•	 Gắn kết và niêm phong

Sửa chữa, Bảo dưỡng và Bảo vệ 
Bề mặt
Tận dụng tối đa sàn và tường của bạn, từ việc cải 
thiện lưu lượng người qua lại đến việc làm cho cơ 
sở của bạn an toàn hơn và dễ vận hành hơn.

•	 Đánh dấu an toàn và đánh dấu làn
•	 Bảo vệ bề mặt
•	 Sửa chữa bê tông và vách thạch cao
•	 Treo và gắn



Giữ cơ sở của bạn tiếp tục hoạt động.
  Nhiệm vụ   Giải pháp

1   Hành lang và các Khu vực Chung
Làm sạch và gỡ bỏ sàn cứng Cây lau sàn và miếng đệm
Bảo vệ sàn nhà ở những khu 
vực nhiều người qua lại

Thảm

Gắn các biển hiệu Băng keo hai mặt cường lực

2   Phòng vệ sinh
Vệ sinh và khử trùng Hóa chất tẩy rửa
Chăm sóc các bề mặt sử dụng 
hàng ngày

Chất làm sạch và chất tẩy dầu 
mỡ

Làm sạch đồ đạc cố định Dụng cụ làm sạch cầm tay
Gắn các biển hiệu Băng keo hai mặt cường lực
Làm sạch cửa sổ và gương Chất làm sạch kính

3   Căn tin/Phòng nghỉ giải lao
Rửa chén đĩa nhanh hơn Dụng cụ làm sạch cầm tay
Giúp việc dọn dẹp dễ dàng hơn Miếng cọ rửa và bọt biển
Chổi, bàn chải và cây lau nhà Sản phẩm chăm sóc sàn
Treo vật dụng Băng keo hai mặt cường lực

4   Phòng Vật tư An toàn
Đánh dấu nguy hiểm Băng keo cảnh báo nguy hiểm 

và an toàn
Giúp ngăn ngừa chấn thương 
và bệnh nghề nghiệp

Thiết bị Bảo vệ Cá nhân:
•	 Thiết bị bảo vệ đầu và mặt
•	 Kính bảo vệ
•	 Nút tai và bịt tai
•	 Khẩu trang bảo vệ hô hấp &  

Mặt nạ bảo vệ hô hấp sử 
dụng nhiều lần

•	 Thiết bị bảo vệ chống rơi
Giúp tránh chấn thương do 
trượt và vấp ngã

Băng và rãnh chống trượt

Treo biển báo về an toàn và chỉ 
đường

Băng dính xốp

5   Bảo trì Ngoài trời và Sân bãi của Cơ sở
Sửa chữa các vết nứt, vết đứt 
gãy và vỡ

Giải pháp dán bê tông

Bịt kín và lấp đầy khoảng trống Keo trám trét
Cách điện, đệm và niêm phong 
các bộ phận điện

Băng keo điện Mastic tape

Dây dẫn an toàn Đầu nối dây dẫn
Làm sạch cửa sổ và gương Chất làm sạch kính
Giúp giữ an toàn cho người lao 
động

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Kiểm soát chỗ rò rỉ và tràn Vật liệu hấp thụ dầu mỏ
Gắn đồ vật vĩnh viễn Băng keo hai mặt cường lực

6   Tủ đồ của Nhân viên Lau dọn
Gắn kết các vật liệu nhẹ Keo dạng xịt
Làm sạch và khử trùng các bề 
mặt sử dụng hàng ngày

Hóa chất tẩy rửa, bọt biển, giẻ 
lau và dụng cụ

Loại bỏ cặn bẩn, bụi bẩn và 
chất tẩy dầu mỡ

Chất tẩy rửa thông thường và 
chuyên dụng; miếng cọ rửa

7   Cửa hàng Bảo dưỡng
Đánh bóng bằng cát, cắt, mài 
và hoàn thiện

Các giải pháp mài mòn bao 
gồm máy mài, đá cắt, đá mài 
và miếng bùi nhùi không dệt 
3M Scotch Brite

Bảo dưỡng các thành phần 
điện

Vật tư điện: băng dính, đầu nối, 
găng tay, dây buộc cáp

Sửa chữa các vết nứt, vết đứt 
gãy và vỡ

Giải pháp dán bê tông

Vá và sơn tường thạch cao Hợp chất, tấm và băng che
Giúp giữ an toàn cho người lao 
động

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Kiểm soát chỗ rò rỉ và tràn Vật liệu hấp thụ dùng trong bảo 
dưỡng

Sửa chữa nhanh Băng keo vải
Bảo vệ bề mặt và dễ dàng làm 
sạch

Vải bảo vệ chất lỏng tự dính

8   HVAC/Phát Điện
Sửa chữa kim loại Đá cắt và đá mài
Dán kim loại và nhựa Keo tiếp xúc (phủ keo 2 mặt)
Gắn và tháo rời tấm kim loại Băng keo mở ra đóng lại
Ngăn ngừa chấn thương trên 
mặt đất

Bảo vệ chống rơi cho các công 
cụ

Sửa chữa hệ thống ống dẫn Băng dính nhôm, HVAC và 
dính đường may

Giữ lửa và khói không lan rộng Chống cháy lan

Các Giải pháp Sửa chữa và Bảo dưỡng Công nghiệp của 3M

Xem bản đồ trên trang tiếp theo. 6
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  Nhiệm vụ   Giải pháp
9   Bến Chất hàng/ Vận chuyển và Nhận hàng

Giúp ngăn trượt, vấp và ngã Băng và rãnh chống trượt
Tăng sự thoải mái cho người 
lao động

Đệm lót

Đóng gói chống mở gói hàng Băng dính sử dụng cho mục 
đích bảo mật

Bó và gia cố Băng keo một mặt cường lực
Băng keo cố định hàng hóa 
trên pallet

Băng keo cố định hàng hóa có 
độ co giãn

Đánh dấu rõ ràng các mối  
nguy hiểm

Băng dính an toàn

Gắn đồ vật tạm thời Băng keo gỡ ra dán lại được
Tăng khả năng quan sát Băng phản quang

10   Phòng thí nghiệm Kỹ thuật
Giữ các khu vực làm sạch sạch sẽ Thảm dính
Ngồi hoặc đứng để làm việc 
một cách thoải mái

3M™ Precision Standing Desk 
(Bàn Đứng Có thể Điều chỉnh 
Chiều cao 3M™)

Ghi nhãn vật dụng và thiết bị Băng keo che chắn
Giúp giữ an toàn cho người  
lao động

Thiết bị bảo hộ cá nhân

11   Tầng và Thiết bị Sản xuất; Nhà kho
Bôi trơn các bộ phận  
chuyển động

Chất bôi trơn

Bọc kín các phần ren kết nối Keo khóa ren
Sửa chữa ốc vít bị gỉ hoặc các 
bộ phận ren bị đóng băng

Chất bôi trơn

Loại bỏ mỡ, dầu, hắc ín hoặc 
chất kết dính

Chất tẩy rửa công nghiệp hoặc 
chất tẩy rửa phanh

Làm sạch thiết bị thép không gỉ Chất làm sạch và bảo vệ thép 
không gỉ

Liên kết các miếng đệm cao su 
với các bề mặt kim loại

Chất kết dính cao su và miếng 
đệm

Đánh dấu sàn và tường để 
quan sát tốt hơn và đảm bảo 
an toàn

Băng keo đánh dấu và đảm 
bảo an toàn

Kiểm soát chỗ rò rỉ và tràn Vật liệu hấp thụ dùng trong bảo 
dưỡng

Sửa chữa các vết nứt, vết đứt 
gãy và vỡ

Giải pháp dán bê tông

Giữ lửa và khói không lan rộng Chống cháy lan
Làm sạch và khử trùng các  
bề mặt

Hóa chất khử trùng gốc quat

Giảm sự mệt mỏi của người 
lao động

Đệm lót

Giữ các khu vực làm sạch sạch sẽ Thảm dính
Nói chuyện và được lắng nghe 
ở những khu vực ồn ào

Giao tiếp cho mục đích bảo vệ

Tăng khả năng quan sát Băng phản quang



Khi bạn đã có tập hợp các sản phẩm bảo trì, sửa chữa, làm sạch và an toàn đẳng cấp thế giới, 
không có nhiệm vụ nào quá lớn, không có quy trình nào quá phức tạp. Cùng nhau, chúng ta 
đón nhận những gì mỗi ngày mang tới, chia nhỏ nó ra và hoàn thành công việc. Tất cả sự khéo 
léo của bạn. Tất cả công nghệ của chúng tôi. Tất cả cùng phối hợp.

Tin tưởng vào 3M. Vui lòng liên hệ người đại diện 3M.

Bảo dưỡng Cơ sở
Chất bôi trơn; Sửa chữa Bê tông;
Sửa chữa Tường; Lớp đệm; Dụng cụ 
Làm sạch Cầm tay; Bọt biển và Miếng 
đệm; Vải và Khăn lau; Sản phẩm 
Chăm sóc Sàn nhà; Hóa chất Tẩy rửa

Ngăn cháy lan
Keo trám trét ngăn cháy lan; Sản phẩm 
hỗ trợ ngăn cháy lan; Băng keo chống 
cháy lan 

Sơn và Phủ
Chuẩn bị; Thiết bị Phun; Hoàn thiện

Thiết bị Bảo vệ Cá nhân
Bảo vệ Mắt; Bảo vệ Đầu và Mặt; Bảo 
vệ Thính giác; Bảo vệ Thính giác và 
Giao tiếp; Bảo vệ Hô hấp; Mặt Nạ Hàn; 
Quần áo Bảo hộ Toàn Thân; Bảo vệ 
Chống Ngã Cao

Các giải pháp Mài mòn
Đai Vòng, Nhám đĩa và Bánh mài; Sản 
phẩm Hoàn thiện Bằng tay; Scotch-
Brite™ Nonwoven Abrasives (Bùi nhùi 
Không Dệt Scotch-Brite™); Chà nhám 
Quỹ đạo Ngẫu nhiên, Hệ thống Máy Mài 
góc, Roloc™ Systems (Đĩa Mài Roloc™); 
và các Giải pháp Mài mòn Đặc biệt

Chất kết dính và 
Chất trám trét
Keo dạng xịt; Keo nóng chảy; Keo dính 
nhanh và Keo kỵ khí; Keo gốc dung môi; 
Keo tiếp xúc; Keo kết cấu; Keo trám trét; 
Dụng cụ dán keo

Sản phẩm Điện
Băng keo Điện Scotch™; Ma tít, Sơn phủ 
và Chất làm sạch; Đầu nối Dây và Cáp; 
Phụ kiện Dây và Cáp; Găng tay Lao động

Băng keo mở ra đóng lại 
nhiều lần
3M™ Dual Lock™ Reclosable Fasteners 
(Băng dán Có thể Mở ra Đóng lại 3M™

Dual Lock™); Băng gai dính

Vật liệu hấp thụ
Hóa chất; Dùng cho Bảo dưỡng; Dầu mỏ

Băng keo
Băng keo che chắn; Băng keo vải; Băng 
keo nhôm; HVAC và Băng keo thay 
đường may; Băng keo đánh dấu và đảm 
bảo an toàn; Băng keo hai mặt cường 
lực và các loại băng keo khác; Băng keo 
gỡ ra dán lại được; Đóng gói; Băng keo 
hai mặt không có lớp gia cường; Băng 
keo hai mặt; Băng keo nhận diện

Các sản phẩm hoạt 
động chăm chỉ như 
cách bạn làm việc.

Nâng cao năng suất của đội ngũ với các sản phẩm 3M đáng tin cậy thuộc các danh mục sau:

Nhóm ngành An toàn & Công nghiệp
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3M VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà Mapletree Business Center, 
1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3M.com

Vui lòng tái chế. © 3M 2021. Bảo lưu mọi bản quyền. 
3M, Command, Post-it, Roloc, Scotch, Scotch-Brite 
và Dual Lock là các thương hiệu của 3M. 

Mọi thứ bạn cần để hoàn thành tất cả.


